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* Các ký hiệu chung: P là tập hợp mọi điểm của mặt phẳng.
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có nghĩa: f là phép biến hình của mặt phẳng, biến điểm M (bất kỳ thuộc P) thành điểm M’ (thuộc P). 1f  : phép biến hình ngược của f. g f : hợp thành (tích) của f và g theo thứ tự

thực hiện. M’ = f(M): M’ là ảnh của M qua f . (H) là một hình của mặt phẳng. (H’) = f((H)): (H’) là ảnh của (H) qua f. f(M) = M : M bất động qua f.
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* f bảo toàn: độ dài
đoạn thẳng, quan hệ
thẳng hàng và thứ tự
của các điểm, quan hệ
song song – vuông góc
của đường thẳng, góc
của hai đường thẳng –
hai tia – hai véc tơ.

* (H) = (H’)
  phép dờihình
f : ( ) ( ')H H .

* Phép dời hình là hợp
thành (tích) của một số
hữu hạn phép đối xứng

trục.
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PHÉP TỊNH TIẾN theo véc tơ v
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PHÉP QUAY tâm I, góc quay
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* g bảo toàn: tỉ số độ
dài hai đoạn, quan hệ
thẳng hàng, song song,
vuông góc, góc của hai
đường thẳng – hai tia –
hai véc tơ…
* (H)  (H’)
  phép đồng dạng
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IV là phép đồng dạng tỉ số k )
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PHÉP ĐỒNG DẠNG tỉ số | k | > 0
k k
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với f là phép dời hình.
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